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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Phương trình  có nghiệm là




	A.  .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Hình nào sau đây không có hai mặt phẳng song song?
	A. Hình hộp chữ nhật.		B. Hình lập phương.
	C. Hình lăng trụ đứng.	D. Hình chóp tam giác.
Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình bậc nhất một ẩn là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Cho  là một số thực bất kỳ. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?


	A. .		B. .


	C. .		D. .



Câu 5. Cho  có  lần lượt là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây là đúng?



	A. [image: ] với tỉ số đồng dạng là .



	B. [image: ] với tỉ số đồng dạng là .



	C. [image: ] với tỉ số đồng dạng là .



	D. [image: ] với tỉ số đồng dạng là . 

Câu 6. Điều kiện xác định của phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Thể tích của một hình hộp chữ nhật có kích thước là 3cm, 4cm, 6cm là




A.  .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




	A.  .	B. .	C. .	D. .


Câu 9. Khi , kết quả rút gọn của biểu thức  là
A. 



.	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Hình chóp tứ giác đều có chiều cao  và thể tích . Diện tích đáy của hình chóp đó là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình  là


	A. .		B. .


	C. .		D. .





Câu 12. Cho và  có . Để [image: ]cần thêm điều kiện là


	A. .		B. .


	C. .		D. .
Câu 13. Diện tích toàn phần của một hình lập phương có cạnh 6cm là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14. Phương trình  có số nghiệm là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Hình  vẽ[image: ]  biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?
A. 



.	B. .	C. .	D. .







Câu 16. Cho tam giác  cân tại , đường phân giác trong của góc  cắt  tại  và cho biết . Khi đó độ dài  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17. Tổng các nghiệm của phương trình 
A. -3.	B. 2.	C. 0.	D. 3.







Câu 18. Cho tam giác  và tam giác  có , . Tìm số đo  để tam giác  đồng dạng với tam giác  




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19. Phương trình  có nghiệm  khi
A. 



.	B. .	C. .	D. .


Câu 20. Số nguyên  nhỏ nhất thoả mãn bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
[bookmark: _gjdgxs]Câu 21. (1,5 điểm)
1) Giải các phương trình sau:

a)  				

b) 

2) Giải bất phương trình 
[bookmark: _4mtxt4li0sb7]Câu 22. (1,5 điểm) Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 8 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 10 giờ. Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 4 km/h.





[bookmark: _4cha7pmwv15]Câu 23. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại  với , , đường cao .


1) Chứng minh rằng đồng dạng với .




2) Tia phân giác của góc  cắt  tại . Tính ?


Câu 24. (0,5 điểm) Cho 2 số a và b thỏa mãn  a1; b1. Chứng minh :  
-------------------------------Hết--------------------------------
Giám thị coi không giải thích gì thêm.
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	[bookmark: _GoBack]HDC BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN LỚP 8
Ngày kiểm tra: 28/12/2022
(Bản hướng dẫn chấm gồm 02 trang)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
(Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	A
	B
	C
	A
	D
	B
	C
	D
	D
	B
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn, tóm tắt lời giải
	Điểm

	Câu 21
	
	1.5 điểm

	1)
	


 a) 


Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 

b) 


TH1: Nếu  thì  

Khi đó phương trình đã cho có dạng:  (thỏa mãn)


TH2: Nếu thì  

Khi đó phương trình đã cho có dạng:  (thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 
	0.25

0.25



0.25



0.25

	2)
	
                              
                              
                              .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 
	


0.25

0.25

	Câu 22
	
	1.5 điểm

	
	Gọi x là khoảng cách giữa hai điểm A và B (điều kiện x>0)


Vận tốc canô xuôi dòng là . Vì vận tốc nước chảy là 4km/h nên vận tốc canô (khi nước yên lặng) là - 4(km/h).

Khi đó, vận tốc cano ngược dòng là - 8(km/h). 
Vì canô về ngược dòng hết 10 giờ nên ta có phương trình:

 (thỏa mãn)
Vậy khoảng cách hai bến A và B là 320km
	0.25



0.25

0.25



0.5
0.25

	Câu 23
	
	… điểm

	
	[image: ]
	

	1)
	

Xét và  có: 

           ; 

           là góc chung


 [image: ]  (g.g)
	

0.25
0.25

	2)
	

Áp dụng định lý pytago vào  vuông tại  ta có:


 

Vì  là tai phân giác của góc B 

=>  (Tính chất tia phân giác của một góc trong tam giác)

=>  


hay  


Áp dụng định lý Pytago vào  vuông tại  ta có


 	

Vậy 
	
0.25


0.25



0.25


0.25

	Câu 24
	
	0.5 điểm

	
	

Ta có :    =  

          =  

          = 


          =  = 









Do a1; b1 nên  				    

Vậy    .       
	






0.25






0.25

	Tổng
	
	10 điểm


* Lưu ý khi chấm bài:
- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp lôgic. Nếu học sinh trình bày cách làm đúng khác thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.
- Điểm toàn bài không được làm tròn.
----------------*^*^*----------------
image3.wmf
15

x

=


image47.wmf
35

x

+


oleObject49.bin

image48.wmf
15

hcm

=


oleObject50.bin

image49.wmf
3

120

Vcm

=


oleObject51.bin

image50.wmf
2

24

cm


oleObject52.bin

image51.wmf
2

8

cm


oleObject53.bin

oleObject3.bin

image52.wmf
2

12

cm


oleObject54.bin

image53.wmf
2

36

cm


oleObject55.bin

image54.wmf
379

xx

+>+


oleObject56.bin

image55.wmf
1

x

=


oleObject57.bin

image56.wmf
{|1}

Sxx

=>


oleObject58.bin

image4.wmf
5

x

=


image57.wmf
{|1}

Sxx

=>-


oleObject59.bin

image58.wmf
{|1}

Sxx

=<


oleObject60.bin

image59.wmf
'''

ABC

D


oleObject61.bin

oleObject62.bin

image60.wmf
µ

µ

'

AA

=


oleObject63.bin

image61.wmf
'''

ABC

D


oleObject4.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

image62.wmf
''

''

ABBC

ABBC

=


oleObject66.bin

image63.wmf
''

''

BCAC

BCAC

=


oleObject67.bin

image64.wmf
''''

ABCA

BACA

=


oleObject68.bin

image65.wmf
''''

ABBC

ABBC

=


oleObject69.bin

image5.wmf
3

x

=


image66.wmf
2

216

cm


oleObject70.bin

image67.wmf
2

144

cm


oleObject71.bin

image68.wmf
2

96

cm


oleObject72.bin

image69.wmf
2

72

cm


oleObject73.bin

image70.wmf
2

(1)(2)(4)0

xxx

--+=


oleObject74.bin

oleObject5.bin

image71.wmf
1


oleObject75.bin

image72.wmf
3


oleObject76.bin

image73.wmf
4


oleObject77.bin

image74.wmf
2


oleObject78.bin

image75.png




image76.wmf
27

x

+£-


image6.wmf
30

xy

+=


oleObject79.bin

image77.wmf
237

x

-£


oleObject80.bin

image78.wmf
237

x

-³


oleObject81.bin

image79.wmf
237

x

-<


oleObject82.bin

image80.wmf
ABC


oleObject83.bin

image81.wmf
A


oleObject6.bin

oleObject84.bin

image82.wmf
B


oleObject85.bin

image83.wmf
AC


oleObject86.bin

image84.wmf
D


oleObject87.bin

image85.wmf
15,10

ABcmBCcm

==


oleObject88.bin

image86.wmf
AD


image7.wmf
1

20

x

+=


oleObject89.bin

image87.wmf
 3

cm


oleObject90.bin

image88.wmf
12

cm


oleObject91.bin

image89.wmf
9

cm


oleObject92.bin

image90.wmf
6

cm


oleObject93.bin

image91.wmf
(

)

(

)

120

xxx

--=


oleObject7.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

image92.wmf
'''

ABC


oleObject96.bin

image93.wmf
µ

µ

0

'60

AA

==


oleObject97.bin

image94.wmf
µ

0

50

C

=


oleObject98.bin

image95.wmf
µ

'

C


oleObject99.bin

image8.wmf
1

10

2

x

-=


oleObject100.bin

oleObject101.bin

image96.wmf
µ

0

'30

C

=


oleObject102.bin

image97.wmf
µ

0

'60

C

=


oleObject103.bin

image98.wmf
µ

0

'40

C

=


oleObject104.bin

image99.wmf
µ

0

'50

C

=


oleObject105.bin

oleObject8.bin

image100.wmf
442

xxa

-=+


oleObject106.bin

image101.wmf
1

x

=-


oleObject107.bin

image102.wmf
3

a

=


oleObject108.bin

image103.wmf
6

a

=-


oleObject109.bin

image104.wmf
7

a

=-


oleObject110.bin

image9.wmf
(

)

20

xx

+=


image105.wmf
3

a

=-


oleObject111.bin

image106.wmf
x


oleObject112.bin

image107.wmf
2

(51)4(3)5

xxxx

+++>


oleObject113.bin

image108.wmf
2

x

=-


oleObject114.bin

image109.wmf
0

x

=


oleObject115.bin

oleObject9.bin

image110.wmf
1

x

=-


oleObject116.bin

image111.wmf
3

x

=-


oleObject117.bin

image112.wmf
315

xx

-=+


oleObject118.bin

image113.wmf
|3|4.

xx

=+


oleObject119.bin

image114.wmf
2737

0.

54

xx

+-

->


oleObject120.bin

image10.wmf
a


oleObject121.bin

oleObject122.bin

image115.wmf
3

ABcm

=


oleObject123.bin

image116.wmf
4

ACcm

=


oleObject124.bin

image117.wmf
AE


oleObject125.bin

image118.wmf
ABC

D


oleObject126.bin

oleObject10.bin

image119.wmf
EBA

D


oleObject127.bin

oleObject128.bin

image120.wmf
AC


oleObject129.bin

image121.wmf
F


oleObject130.bin

image122.wmf
BF


oleObject131.bin

image123.wmf
³


image11.wmf
2521

aa

-<+


oleObject132.bin

image124.wmf
³


oleObject133.bin

image125.wmf
ab

b

a

+

³

+

+

+

1

2

1

1

1

1

2

2


oleObject134.bin

image126.wmf
351

xx

Û-=+


oleObject135.bin

image127.wmf
26

x

Û=


oleObject136.bin

image128.wmf
3

x

Û=


oleObject11.bin

oleObject137.bin

image129.wmf
2

{}

S

=


oleObject138.bin

image130.wmf
300

xx

³Û³


oleObject139.bin

image131.wmf
|3|3

xx

=


oleObject140.bin

image132.wmf
342

xxx

=+Û=


oleObject141.bin

image133.wmf
300

xx

<Û<


image12.wmf
3331

aa

->-


oleObject142.bin

image134.wmf
|3|3

xx

=-


oleObject143.bin

image135.wmf
341

xxx

-=+Û=-


oleObject144.bin

image136.wmf
{

}

1;2.

S

=-


oleObject145.bin

image137.wmf
2737

0

54

xx

+-

->


image138.wmf
4(27)5(37)0

xx

Û+-->


image139.wmf
410815350

xx

Û+-+>


oleObject12.bin

image140.wmf
111430

x

Û-+>


image141.wmf
13

x

Û<


image142.wmf
{

}

13.

Sxx

=<


oleObject146.bin

image143.wmf
8

x


oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

image144.wmf
10

10880320

88

xx

xxx

æö

-=Û-=Û=

ç÷

èø


oleObject150.bin

image13.wmf
441

aa

<+


image145.emf
F

E

C

B

A


oleObject151.bin

oleObject152.bin

image146.wmf
·

·

0

90

BACBEA

==


oleObject153.bin

image147.wmf
µ

B


oleObject154.bin

image148.wmf
ABC

ÞD


oleObject155.bin

image149.png




oleObject13.bin

oleObject156.bin

oleObject157.bin

image150.wmf
A


oleObject158.bin

image151.wmf
22222

3425

BCABAC

=+=+=


oleObject159.bin

image152.wmf
5.

BCcm

Þ=


oleObject160.bin

image153.wmf
BF


oleObject161.bin

image14.wmf
5152

aa

+>-


image154.wmf
BC

AB

CF

AF

=


oleObject162.bin

image155.wmf
BC

AB

AB

CF

AF

AF

+

=

+


oleObject163.bin

image156.wmf
5

3

3

4

+

=

AF


oleObject164.bin

image157.wmf
3.4

1,5

35

AFcm

Þ==

+


oleObject165.bin

image158.wmf
ABF

D


oleObject166.bin

oleObject14.bin

oleObject167.bin

image159.wmf
22222

31,511,25

BFABAF

=+=+=


oleObject168.bin

image160.wmf
11,253,4.

BCcm

Þ=»


oleObject169.bin

image161.wmf
3,4.

BCcm

»


oleObject170.bin

image162.wmf
ab

b

a

+

-

+

+

+

1

2

1

1

1

1

2

2


oleObject171.bin

image163.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

+

ab

b

ab

a

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2


image15.wmf
ABC

D


oleObject172.bin

image164.wmf
)

1

)(

1

(

)

1

)(

1

(

2

2

2

2

ab

b

b

ab

ab

a

a

ab

+

+

-

+

+

+

-


oleObject173.bin

image165.wmf
)

1

)(

1

)(

1

(

)

1

)(

(

)

1

)(

(

2

2

2

2

ab

b

a

a

b

a

b

b

a

b

a

+

+

+

+

-

+

+

-


oleObject174.bin

image166.wmf
)

1

)(

1

)(

1

(

)

)(

(

2

2

2

2

ab

b

a

b

a

b

ab

a

a

b

+

+

+

-

-

+

-


oleObject175.bin

image167.wmf
)

1

)(

1

)(

1

(

)

1

(

)

(

2

2

2

ab

b

a

ab

a

b

+

+

+

-

-


oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject15.bin

oleObject178.bin

image168.wmf
)

1

)(

1

)(

1

(

)

1

(

)

(

2

2

2

ab

b

a

ab

a

b

+

+

+

-

-


oleObject179.bin

image169.wmf
0

³


oleObject180.bin

image170.wmf
Þ


oleObject181.bin

oleObject182.bin

image171.wmf
0

³


oleObject183.bin

image16.wmf
,

EF


image172.wmf
Û


oleObject184.bin

image173.wmf
ab

b

a

+

³

+

+

+

1

2

1

1

1

1

2

2


oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject16.bin

image17.wmf
,

ABAC


oleObject17.bin

image18.wmf
ABC

D


oleObject18.bin

image19.png




image20.wmf
AEF

D


oleObject19.bin

image21.wmf
2


oleObject20.bin

oleObject21.bin

image22.wmf
AFE

D


oleObject22.bin

image23.wmf
2


oleObject23.bin

oleObject24.bin

oleObject25.bin

image24.wmf
1

2


oleObject26.bin

image25.wmf
AEF

D


oleObject27.bin

image26.wmf
ABC

D


oleObject28.bin

image1.wmf
35210

xx

+=+


image27.wmf
2


oleObject29.bin

image28.wmf
13

3

22

x

xx

-

+=

++


oleObject30.bin

image29.wmf
3

x

¹-


oleObject31.bin

image30.wmf
3

x

¹


oleObject32.bin

image31.wmf
2

x

¹-


oleObject33.bin

oleObject1.bin

image32.wmf
2

x

¹


oleObject34.bin

image33.wmf
3

84

cm


oleObject35.bin

image34.wmf
3

30

cm


oleObject36.bin

image35.wmf
3

144

cm


oleObject37.bin

image36.wmf
3

72

cm


oleObject38.bin

image2.wmf
5

x

=-


image37.wmf
1

x

=-


oleObject39.bin

image38.wmf
1022

x

-<


oleObject40.bin

image39.wmf
345

x

-+>


oleObject41.bin

image40.wmf
1

x

>


oleObject42.bin

image41.wmf
172

xx

+>-


oleObject43.bin

oleObject2.bin

image42.wmf
0

x

<


oleObject44.bin

image43.wmf
25

xx

--+


oleObject45.bin

image44.wmf
35

x

-+


oleObject46.bin

image45.wmf
5

x

+


oleObject47.bin

image46.wmf
5

x

-+


oleObject48.bin

